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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BỘ Y TẾ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 4525/QĐ-BYT ngày 18/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Cơ quan Đại diện Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 2152/QĐ-BYT ngày 16/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Đại diện Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 19/2008/QĐ-BYT ngày 30/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chế làm việc của Bộ Y tế;
Xét đề nghị của Trưởng Cơ quan Đại diện Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Cơ quan Đại diện Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, Chánh Thanh tra Bộ, Trưởng Cơ quan Đại diện Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành (từ Khánh Hòa trở vào);
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế (từ Khánh Hòa trở vào);
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, VP Bộ, TTr Bộ;
- Lưu: VT, TCCB3, CQĐD tại TP.HCM.
	BỘ TRƯỞNG




Nguyễn Quốc Triệu


 
QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BỘ Y TẾ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3952/QĐ-BYT ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về nguyên tắc nội dung, trách nhiệm và cơ chế hoạt động giữa Cơ quan Đại diện Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Cơ quan Đại diện) với các tổ chức thuộc Bộ (bao gồm các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ) trong việc tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về y tế và thực hiện công tác bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính, phương tiện phục vụ cho các hoạt động của Bộ tại địa bàn khu vực phía Nam.
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động
1. Cơ quan Đại diện chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Bộ trưởng; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cơ quan Đại diện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ, báo cáo kết quả hoạt động theo quy định.
2. Cơ quan Đại diện chủ động phối hợp với các tổ chức thuộc Bộ khi được ủy nhiệm để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bảo đảm thống nhất, tránh hình thức, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân từ Trung ương đến địa phương tại địa bàn khu vực phía Nam.
3. Sự phối hợp hoạt động của Cơ quan Đại diện với các tổ chức thuộc Bộ theo Quy chế này phải thực hiện đúng Quy chế làm việc của Bộ Y tế đã được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BYT ngày 30/5/2008 và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị do Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.
4. Bảo đảm chất lượng công việc, nâng cao trách nhiệm cá nhân và hiệu quả công tác của cơ quan đầu mối, cơ quan phối hợp. Bảo đảm sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Cơ quan Đại diện và bảo đảm sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của các tổ chức thuộc Bộ.
5. Các tổ chức thuộc Bộ có trách nhiệm thông báo cho Cơ quan Đại diện khi triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình tại khu vực phía Nam.
Điều 3. Nội dung hoạt động
1. Phối hợp với các tổ chức thuộc Bộ triển khai các chủ trương của Bộ Y tế tại địa bàn khu vực phía Nam: Cơ quan Đại diện làm đầu mối điều phối chung các tổ chức thuộc Bộ Y tế để hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trên địa bàn sau khi có ý kiến thỏa thuận hoặc ủy nhiệm của các tổ chức thuộc Bộ, trường hợp một số nội dung phối hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết hoặc còn có ý kiến khác nhau giữa Cơ quan Đại diện và các tổ chức thuộc Bộ thì Trưởng Cơ quan Đại diện báo cáo Bộ trưởng để xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết.
a) Đối với các tổ chức thuộc Bộ không có Phòng Đại diện tại Cơ quan Đại diện thì có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho Trưởng Cơ quan Đại diện thông qua Văn phòng của Cơ quan Đại diện.
b) Các tổ chức thuộc Bộ phải xây dựng kế hoạch cụ thể hàng tháng, quý, năm đối với các nội dung phối hợp, trừ nhiệm vụ đột xuất, gửi Trưởng Cơ quan Đại diện để tổng hợp, phối hợp thực hiện có hiệu quả.
2. Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính và phương tiện phục vụ các hoạt động của Bộ tại địa bàn khu vực phía Nam theo chương trình công tác của Bộ.
3. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo quy định và theo Quy chế làm việc của Bộ Y tế.
4. Xây dựng mối quan hệ công tác giữa Cơ quan Đại diện với Đảng ủy khối cơ sở và Công đoàn khối cơ sở Bộ Y tế.
5. Biên chế hành chính của Cơ quan Đại diện được Bộ trưởng Bộ Y tế giao hàng năm trong tổng số biên chế hành chính của Bộ Y tế.
6. Kinh phí hoạt động của Cơ quan Đại diện từ ngân sách nhà nước cấp do Bộ trưởng Bộ Y tế giao theo quy định của Luật Ngân sách, các khoản thu sự nghiệp và nguồn thu hợp pháp khác nếu có.
Chương 2.
CÁC NỘI DUNG PHỐI HỢP
Điều 4. Phối hợp giữa Cơ quan Đại diện với Vụ Hợp tác Quốc tế
1. Làm đầu mối giúp Vụ Hợp tác Quốc tế quản lý công tác hợp tác quốc tế tại địa bàn khu vực phía Nam theo ủy nhiệm bằng văn bản của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, bao gồm:
a) Giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công tác hợp tác quốc tế như: Đoàn ra, đoàn vào, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại khu vực phía Nam.
b) Thực hiện công tác quản lý hộ chiếu công vụ của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực phía Nam theo quy định hiện hành.
c) Phối hợp tổ chức đón, thu xếp chương trình làm việc cho các Đoàn khách quốc tế cao cấp theo sự phân công của lãnh đạo Bộ và phối hợp tổ chức thu xếp chương trình làm việc cho các Đoàn khách nước ngoài khác vào làm việc tại khu vực phía Nam theo ủy nhiệm của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế.
2. Phối hợp trong công tác hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của các đơn vị tại khu vực phía Nam.
3. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế định kỳ theo quy định.
4. Về biên chế: Bố trí một cán bộ chuyên trách về hợp tác quốc tế tại Cơ quan Đại diện.
Điều 5. Phối hợp giữa Cơ quan Đại diện với Cục An toàn vệ sinh thực phẩm
1. Tham gia phối hợp với Cục An toàn vệ sinh thực phẩm:
a) Hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các chỉ đạo của Bộ trưởng, Cục trưởng về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực phía Nam.
b) Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm khi được phân công.
c) Tổ chức hội nghị, hội thảo liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực phía Nam theo ủy nhiệm.
d) Điều tra, giám sát, phòng ngừa khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm tại khu vực phía Nam.
2. Thu thập các thông tin, cảnh báo nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, báo cáo kịp thời về Cục và triển khai các biện pháp xử lý theo sự chỉ đạo của Cục trưởng.
3. Tổ chức triển khai:
a) Là đầu mối thu nhận nhu cầu và triển khai các lớp đào tạo, tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm khi được ủy nhiệm của Cục trưởng.
b) Tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong phạm vi được phân công và được ủy nhiệm của Cục trưởng.
c) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và thực hiện nhiệm vụ khác do Cục trưởng ủy nhiệm và Trưởng Cơ quan Đại diện đồng ý.
4. Biên chế hành chính của Phòng Đại diện Cục An toàn vệ sinh thực phẩm do Cơ quan Đại diện quyết định trên cơ sở thống nhất với Cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
Điều 6. Phối hợp giữa Cơ quan Đại diện với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
1. Đề xuất với Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các chủ trương, chính sách về lĩnh vực dân số, kế hoạch hóa gia đình phù hợp với đặc thù của khu vực phía Nam.
2. Thu thập, nắm bắt thông tin, những vướng mắc về lĩnh vực dân số, kế hoạch hóa gia đình của địa phương báo cáo kịp thời về Tổng cục.
3. Phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn về lĩnh vực dân số, kế hoạch hóa gia đình tại khu vực phía Nam.
4. Được Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ủy nhiệm dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do các cơ quan, địa phương tổ chức trong khu vực.
5. Tham gia cùng với các đơn vị thuộc Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình kiểm tra, giám sát các hoạt động, tổ chức thực hiện các mô hình về dân số, kế hoạch hóa gia đình trong khu vực.
6. Đôn đốc, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng, Tổng cục trưởng về lĩnh vực dân số, kế hoạch hóa gia đình.
7. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về tình hình thực hiện các hoạt động liên quan đến lĩnh vực dân số, kế hoạch hóa gia đình theo nhiệm vụ được giao.
8. Biên chế hành chính của Phòng Đại diện Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình do Cơ quan Đại diện quyết định trên cơ sở thống nhất với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.
Điều 7. Phối hợp giữa Cơ quan Đại diện với Thanh tra Bộ
1. Tham gia việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các tổ chức thuộc Bộ và việc chấp hành các quy định của pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế tại khu vực phía Nam khi được Chánh Thanh tra ủy nhiệm.
2. Hướng dẫn, đôn đốc, giám sát thực hiện các văn bản công tác thanh tra của Bộ trưởng Bộ Y tế và Chánh Thanh tra Bộ.
3. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật khi được phân công.
4. Tổ chức tiếp công dân tại khu vực phía Nam do Thanh tra Bộ thường trực, xem xét đơn thư và giải quyết đơn thư khi được Chánh Thanh tra Bộ ủy quyền.
5. Đầu mối tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về thanh tra cho các đơn vị liên quan tại khu vực phía Nam khi được Chánh Thanh tra ủy nhiệm.
6. Cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra do thanh tra Bộ chủ trì và phối hợp xử lý khi có yêu cầu.
7. Quản lý, điều hành các cán bộ, công chức của Phòng Đại diện Thanh tra Bộ theo thẩm quyền và bố trí kinh phí hoạt động.
8. Thu thập thông tin, phản ánh cảnh báo các nguy cơ liên quan đến công tác thanh tra, kịp thời thông báo với Thanh tra Bộ.
9. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Thanh tra Bộ và thực hiện những nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra Bộ ủy nhiệm
10. Biên chế hành chính của Phòng Đại diện Thanh tra Bộ do Cơ quan Đại diện quyết định trên cơ sở thống nhất với Thanh tra Bộ.
Điều 8. Phối hợp giữa Cơ quan Đại diện với Văn phòng Bộ
1. Được ủy quyền của Bộ trưởng, phối hợp với Văn phòng Bộ tổng hợp, điều phối các hoạt động và kế hoạch công tác phục vụ sự lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ tại khu vực phía Nam.
2. Tổ chức thực hiện công tác quản trị, lễ tân phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ và bảo đảm các điều kiện làm việc cho các tổ chức thuộc Bộ khi đi công tác tại khu vực phía Nam theo chương trình, kế hoạch công tác đã được Bộ trưởng phê duyệt.
3. Triển khai thực hiện các nguồn kinh phí được giao theo đúng quy định hiện hành.
4. Thực hiện cung cấp thông tin liên quan đến các hoạt động của Bộ cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại khu vực phía Nam theo quy chế làm việc của Bộ.
5. Cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn công tác, Tổ công tác của Bộ.
6. Cung cấp thông tin, có ý kiến góp ý tham gia khi bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân thuộc khu vực phía Nam.
7. Thực hiện thăm hỏi, thăm viếng, tang lễ tại khu vực phía Nam khi được ủy quyền của Bộ trưởng.
Chương 3.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 9. Trách nhiệm thực hiện
Cơ quan Đại diện, các tổ chức thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm tổ chức triển khai và hướng dẫn các bộ phận trực thuộc thực hiện Quy chế này. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế; định kỳ 06 tháng, hàng năm tổ chức trao đổi, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện./.
